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QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy định khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan

tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH

Căn cứ Quyết định số 3655/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh;

Căn cứ Luật Giáo dục Đại học và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 
của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 
chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định khảo sát lấy ý kiến các bên liên 
quan tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Áp dụng cho hoạt động khảo sát lấy 
ý kiến các bên liên quan kể từ ngày 01/01/2025.
Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Lãnh đạo trường (BC);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KTĐBCLGD (K2).

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc



BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan tại Trường Đại học

Thể dục thể thao Bắc Ninh
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-TDTTBN ngày        tháng        năm 2024

của Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Văn bản này quy định về mục đích, yêu cầu, nội dung, quy trình tổ chức thực hiện và 

trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân tham gia khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan 
về các lĩnh vực hoạt động của Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh (sau đây 
gọi tắt là Trường).

2. Văn bản này áp dụng đối với các đơn vị và cá nhân thuộc Trường Đại học Thể dục 
thể thao Bắc Ninh; các bên liên quan đến hoạt động của Trường.

Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Quy định này, một số từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Khảo sát lấy ý kiến là quá trình thu thập dữ liệu thông qua điều tra, khảo sát các bên 
liên quan.

2. Các bên liên quan được đề cập đến trong quy định này bao gồm người học, giảng 
viên, nhân viên, đội ngũ lãnh đạo và quản lý, đơn vị sử dụng lao động, các đối tác, 
nhà đầu tư, gia đình người học, cơ quan quản lý trực tiếp, cơ quan quản lý nhà nước 
về giáo dục và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác.

3. Người học là sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và học viên bồi dưỡng 
ngắn hạn đang học tập, thực hành, thực tập tại Trường.

4. Cựu người học là người đã tốt nghiệp và không còn theo học tại Trường.
5. Đơn vị sử dụng lao động là các cơ quan, doanh nghiệp có sử dụng nguồn nhân lực là 

sinh viên tốt nghiệp của Trường.
Điều 3. Mục đích thực hiện
1. Góp phần thực hiện quy chế dân chủ trong Trường và trách nhiệm giải trình của 

Trường đến các bên liên quan, tăng cường tính công khai, minh bạch trong tổ chức, 
quản lý và đào tạo;

2. Giúp Trường có thêm thông tin phản hồi từ các bên liên quan để từ đó có những điều 
chỉnh cần thiết nhằm không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo 
dục và đào tạo của Trường, ngày càng đáp ứng nhu cầu của người học và xã hội;

3. Góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cán bộ, nhân viên, người lao động 
và người học trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo của Trường;



4. Đáp ứng yêu cầu của hoạt động kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình 
đào tạo;

5. Xây dựng và phát triển “văn hóa chất lượng” trong Trường.
Điều 4. Yêu cầu của việc khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan
1. Đảm bảo truyền thống tôn sư trọng đạo và những giá trị đạo đức văn hóa tốt đẹp trong 

môi trường giáo dục, đào tạo;
2. Các bên liên quan phải được cung cấp đầy đủ thông tin và hiểu rõ mục đích, ý nghĩa 

của hoạt động khảo sát; có thái độ khách quan, thẳng thắn, công bằng và trung thực 
trong việc phản hồi ý kiến nhằm đạt được mục tiêu đề ra;

3. Công tác khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan được tiến hành định kỳ;
4. Nội dung khảo sát phải đảm bảo tính thống nhất, tin cậy và khách quan, các tiêu chí 

phải bao hàm đầy đủ nội dung về lĩnh vực cần khảo sát;
5. Việc tổ chức khảo sát phải đảm bảo không gây ảnh hưởng đến việc học tập của người 

học, hoạt động giảng dạy của giảng viên và các công tác chuyên môn của cán bộ, 
chuyên viên, nhân viên;

6. Thông tin phản hồi từ các bên liên quan phải được xử lý bằng các phương pháp khoa 
học, đảm bảo tính chính xác;

7. Các đơn vị, cá nhân phải tôn trọng và có tinh thần cầu thị trước kết quả phản hồi từ 
các bên liên quan về hoạt động của Trường;

8. Kết quả khảo sát được thông báo cho các đơn vị, cá nhân theo sự chỉ đạo của Ban 
Giám hiệu, được bảo mật và sử dụng đúng mục đích.

Chương II
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Nội dung khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan
Các loại khảo sát triển khai tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh bao gồm:
TT Nội dung khảo sát Đơn vị thực hiện Thời gian

thực hiện
1 Khảo sát người học về hoạt động giảng 

dạy của giảng viên.
Phòng Khảo thí & 

ĐBCLGD
02 lần/năm

2 Khảo sát người học về chất lượng khóa 
học (sinh viên năm cuối).

Phòng Khảo thí & 
ĐBCLGD

Theo số đợt 
tốt nghiệp 

3 Khảo sát tình hình việc làm của sinh 
viên tốt nghiệp.

Phòng Khảo thí & 
ĐBCLGD

01 lần/năm

4 Khảo sát đơn vị sử dụng lao động về 
chất lượng của sinh viên tốt nghiệp.

Phòng Khảo thí & 
ĐBCLGD

01 lần/năm

5 Khảo sát người học về chất lượng của 
dịch vụ hỗ trợ đào tạo.

Phòng Khảo thí & 
ĐBCLGD

01 lần/năm

6 Khảo sát cán bộ, giảng viên, chuyên 
viên, nhân viên về môi trường làm việc.

Phòng Khảo thí & 
ĐBCLGD

01 lần/năm

7 Khảo sát về chuẩn đầu ra. Phòng Khảo thí & 
ĐBCLGD

01 lần/02 năm

8 Các khảo sát phát sinh theo yêu cầu của 
Trường.

Phòng Khảo thí & 
ĐBCLGD

Tùy theo từng 
năm học



Điều 6. Công cụ và hình thức khảo sát lấy ý kiến
1. Công cụ dùng để khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan là Phiếu khảo sát được xây 

dựng dưới dạng câu hỏi mở hoặc câu hỏi đóng (câu hỏi lựa chọn) theo mức độ hài 
lòng được quy định qua giá trị thang đo hoặc mức độ đồng ý của đối tượng được khảo 
sát. Phiếu khảo sát do Phòng KT&ĐBCLGD chịu trách nhiệm thiết kế, có thể được 
điều chỉnh, bổ sung và được Ban Giám hiệu phê duyệt trước khi đưa vào sử dụng.

2. Căn cứ vào tình hình nguồn lực và yêu cầu tại thời điểm triển khai hoạt động khảo 
sát của Trường, Hiệu trưởng quyết định hình thức lấy ý kiến, có thể sử dụng hình 
thức phát phiếu trực tiếp, phỏng vấn trực tiếp, lấy ý kiến trên website Trường, thông 
qua phần mềm lấy ý kiến, hoặc mời dự hội thảo chuyên đề...

Điều 7. Quy trình tổ chức khảo sát lấy ý kiến
Hoạt động khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan đảm bảo phải triển khai theo chu 

trình PDCA (Plan - Do - Check - Act), cụ thể bao gồm các bước cơ bản sau:
Bước 1: Lập kế hoạch khảo sát;
Bước 2: Tổ chức khảo sát theo kế hoạch;
Bước 3: Viết báo cáo kết quả khảo sát;
Bước 4: Duyệt báo cáo kết quả khảo sát;
Bước 5: Gửi báo cáo kết quả khảo sát đến các đơn vị liên quan;
Bước 6: Họp và lập kế hoạch cải tiến sau khảo sát;
Bước 7: Tổng hợp kế hoạch cải tiến sau khảo sát của các đơn vị và báo cáo Ban Giám 

hiệu;
Bước 8: Thực hiện cải tiến sau khảo sát theo kế hoạch;
Bước 9: Lưu trữ hồ sơ, minh chứng.

Điều 8. Cỡ mẫu và phân tích dữ liệu khảo sát
1. Quy mô (số lượng) mẫu khảo sát: Số lượng mẫu khảo sát phải đảm bảo đủ độ tin cậy, 

được quy định cụ thể trong từng kế hoạch khảo sát;
2. Sau khi tiến hành khảo sát lấy ý kiến, các dữ liệu, thông tin được kiểm tra, phân tích 

và xử lý bằng phần mềm Excel hoặc phần mềm thống kê chuyên dụng SPSS 
(Statistical Product and Service Solutions). Đối với câu hỏi mở, kết quả khảo sát sẽ 
được trích lọc theo từng nhóm đối tượng liên quan.

Điều 9. Kết quả khảo sát
1. Sau khi dữ liệu khảo sát đã được xử lý, các kết quả sẽ được thống kê, tổng hợp, chọn 

lọc và báo cáo đến các đơn vị, cá nhân có liên quan theo yêu cầu của Ban Giám hiệu.
2. Kết quả khảo sát là căn cứ để xác định những điểm mạnh và tồn tại để xây dựng kế 

hoạch cải tiến, khắc phục nâng cao chất lượng các hoạt động trong Trường.
3. Kết quả khảo sát là căn cứ để đánh giá kết quả điểm rèn luyện của sinh viên đang học 

tập tại Trường.
4. Kết quả khảo sát được công bố với các bên liên quan và báo cáo với các cơ quan quản 

lý về một số lĩnh vực hoạt động của Trường.



Điều 10. Chế độ lưu trữ
Các tài liệu liên quan đến hoạt động khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan bao gồm: 

Kế hoạch, Phiếu khảo sát, Số liệu thống kê, Báo cáo tổng hợp ý kiến các bên liên quan... 
được lưu trữ dưới dạng bản cứng và điện tử tại Phòng KT&ĐBCLGD, các khoa/bộ môn 
và các đơn vị chức năng có liên quan trong thời hạn 05 năm.
Điều 11. Kinh phí hoạt động

Trích từ Dự trù kinh phí hoạt động hàng năm dành cho hoạt động khảo sát được Hội 
đồng trường, Ban Giám hiệu phê duyệt.
Điều 12. Thanh tra, kiểm tra

Bộ phận Thanh tra giáo dục kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định này theo chức 
năng, nhiệm vụ và đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành.
Điều 13. Giải quyết khiếu nại

Trong trường hợp các đơn vị hoặc cá nhân không thỏa mãn với kết quả khảo sát thì 
Trưởng đơn vị hoặc cá nhân gửi đề nghị xem lại kết quả bằng văn bản về Phòng 
KT&ĐBCLGD, Phòng có trách nhiệm kiểm tra và có văn bản trả lời cho đơn vị hoặc cá 
nhân có khiếu nại.

Chương III
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN

Điều 14. Trách nhiệm của Phòng KT&ĐBCLGD
1. Xây dựng kế hoạch khảo sát lấy ý kiến trình Ban Giám hiệu phê duyệt;
2. Tổ chức triển khai kế hoạch khảo sát đã được phê duyệt;
3. Theo dõi tiến độ và hỗ trợ các đơn vị trong quá trình thực hiện công tác khảo sát;
4. Tổng hợp các phiếu khảo sát, xử lý, phân tích và viết báo cáo trình Ban Giám hiệu;
5. Công bố kết quả báo cáo và gửi đến các đơn vị liên quan;
6. Tiếp nhận ý kiến phản hồi từ các bên liên quan sau khi công bố kết quả báo cáo;
7. Tổ chức rút kinh nghiệm, điều chỉnh công cụ khảo sát (nếu có), đề xuất cách thức 

sử dụng kết quả lấy ý kiến và trình Ban Giám hiệu phê duyệt thực hiện;
8. Lưu trữ, bảo mật dữ liệu các đợt khảo sát để phục vụ báo cáo công tác bảo đảm chất 

lượng giáo dục.
Điều 15. Trách nhiệm của các đơn vị
1. Thực hiện nhiệm vụ được phân công và phối hợp với Phòng KT&ĐBCLGD trong 

việc triển khai công tác khảo sát theo kế hoạch đã được phê duyệt;
2. Tiếp nhận ý kiến phản hồi và xây dựng, thực hiện kế hoạch cải tiến, khắc phục;
3. Triển khai các hoạt động liên quan khác khi được yêu cầu.
Điều 16. Trách nhiệm của các đối tượng được khảo sát
1. Các đối tượng được khảo sát có trách nhiệm tham gia khảo sát đầy đủ, thực hiện khảo 

sát nghiêm túc theo đúng thông báo của Trường;
2. Cung cấp các thông tin theo nội dung được khảo sát một cách trung thực, khách quan 

và có tinh thần trách nhiệm cao.



Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Trách nhiệm thi hành
1. Tất cả các đơn vị thuộc Trường có trách nhiệm thi hành quy định này.
2. Phòng KT&ĐBCLGD có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị 

thực hiện quy định này.
Điều 18. Hiệu lực thi hành

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, quy định này có 
thể được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn trên cơ sở kiến 
nghị của Trưởng các đơn vị và đề nghị của Trưởng phòng KT&ĐBCLGD./.
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